	TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH BÀN A
  Họ và tên:………………………........
  Lớp: 3A…
	Thứ ………, ngày….. tháng 1 năm 2026
BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I

MÔN TIẾNG VIỆT - LỚP 3
Năm học 2025 – 2026
(Bài kiểm tra đọc)




	  Điểm
	Nhận xét của giáo viên

	Đọc tiếng: ….
Đọc hiểu: ….
	
	..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................


I. Đọc thành tiếng (4 điểm) Giáo viên kiểm tra từng học sinh qua các tiết ôn tập theo hướng dẫn KTĐK cuối học kì I môn Tiếng Việt Lớp 3.

II. Đọc thầm và làm bài tập (6 điểm) (Thời gian làm bài: 35 phút)
	Câu chuyện về mẹ ngỗng 

         Một hôm, ngỗng mẹ dẫn đàn con vàng ươm của mình dạo chơi. Đàn ngỗng con bắt đầu tản ra khắp đồng cỏ. Đúng lúc đó những hạt mưa đá to từ trên trời rào rào đổ xuống. Bầy ngỗng con chạy đến bên mẹ. Ngỗng mẹ dang đôi cánh che phủ đàn con của mình. Dưới cánh mẹ, ngỗng con cảm thấy ấm áp, dễ chịu. Rồi tất cả trở lại yên lặng. Những chú ngỗng ngay lập tức nằng nặc đòi: “Mẹ thả chúng con ra đi, mẹ ơi!” Ngỗng mẹ khẽ nâng đôi cánh lên và đàn ngỗng con chạy ùa ra bãi cỏ. Chúng đã nhìn thấy đôi cánh ướt đẫm, lông rụng tả tơi của mẹ. Nhưng kìa, ánh sáng, bãi cỏ, những chú cánh cam, những con ong mật đã khiến chúng quên cả hỏi mẹ xem có chuyện gì. Duy chỉ có một chú ngỗng bé bỏng, yếu ớt nhất chạy đến bên mẹ và hỏi: “Sao cánh mẹ lại rách như thế này?” Ngỗng mẹ khẽ trả lời: “Mọi việc đều tốt đẹp con ạ!” Đàn ngỗng con lại tản ra trên bãi cỏ và ngỗng mẹ cảm thấy hạnh phúc.

(V.A.Xu-khôm-lin-xki)


* Dựa vào nội dung bài đọc trên, khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất hoặc làm bài tập theo yêu cầu
Câu 1. (0,5 điểm) Trên cánh đồng cỏ, đàn ngỗng gặp chuyện gì?
A. Đàn ngỗng con mải chơi nên lạc mẹ.
B. Đàn ngỗng gặp một trận mưa đá.
C. Đàn ngỗng bị kẻ thù tấn công.
Câu 2. (0,5 điểm) Dưới đôi cánh mẹ, đàn ngỗng con cảm thấy thế nào?
A. Yên ổn, ấm áp                          B. Lo lắng                           C. Kinh hãi                
Câu 3. (0,5 điểm) Khi ngỗng mẹ bị thương, đàn ngỗng con đã làm gì? 
A. Chạy ngay lại hỏi thăm vết thương của ngỗng mẹ.
B. Dẫn ngỗng mẹ đi gặp bác sĩ.
C. Quên cả hỏi mẹ xem có chuyện gì, chỉ có một chú ngỗng bé bỏng hỏi thăm mẹ.
Câu 4. (0,5 điểm) Vì sao dù rất đau đớn nhưng ngỗng mẹ vẫn cảm thấy hạnh phúc?
A. Vì trời đã tạnh mưa, cảnh vật trở lại yên lặng.
B. Vì ngỗng mẹ đã bảo vệ được đàn con của mình.
C. Đàn ngỗng con vui vẻ chạy ùa ra bãi cỏ.
Câu 5. (0,5 điểm) Câu chuyện muốn khuyên chúng ta điều gì?  
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 6. (1 điểm) Nối cột A với cột B cho phù hợp.
	A
	
	B

	Mẹ thả chúng con ra đi, mẹ ơi!
	
	Câu hỏi

	Sao cánh mẹ lại rách như thế này?
	
	Câu khiến

	Rồi tất cả trở lại yên lặng.
	
	Câu kể

	Ôi trời đất ơi!
	
	Câu cảm


Câu 7. (0,5 điểm) Viết lại câu văn sau “Đúng lúc đó những hạt mưa đá to từ trên 
trời rào rào đổ xuống.” thành câu có sử dụng biện pháp so sánh.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 8. (1 điểm) Điền dấu câu (dấu chấm, dấu hai chấm, dấu phẩy) thích hợp vào 
ô trống: 
Ngỗng con hoàn toàn bình an       Chúng không biết mẹ đã phải chịu đựng điều 
gì       chỉ thấy lòng mình thật ấm áp và dễ chịu. Khi cơn mưa qua đi       các con đòi
mẹ       “Thả chúng con ra ngay mẹ nhé!”
Câu 9. (1 điểm) Viết một câu nêu đặc điểm của người bạn em yêu quý nhất.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


     GV trông 
                    GV chấm lần 1 
                           GV chấm lần 2
              

    (Ký và ghi rõ họ tên)                        (Ký và ghi rõ họ tên)                                   (Ký và ghi rõ họ tên)         
TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH BÀN A
ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I

NĂM HỌC 2025 – 2026
MÔN TIẾNG VIỆT – LỚP 3

(Đề kiểm tra viết – Thời gian làm bài: 35 phút)

I. Chính tả: (4 điểm) (15 phút)

	CÂU CHUYỆN VỀ MẸ NGỖNG

 Ngỗng mẹ dẫn đàn con vàng ươm đi dạo thì bất ngờ một trận mưa đá lớn đổ xuống. Ngỗng mẹ lập tức dang rộng đôi cánh che chở cho đàn con, giúp chúng cảm thấy ấm áp. Khi tạnh mưa, những chú ngỗng vô tư chạy ra, không để ý đến đôi cánh rách nát của mẹ. Chỉ duy nhất một chú ngỗng bé bỏng hỏi han, và ngỗng mẹ đã khẽ trả lời: "Mọi việc đều tốt đẹp con ạ!"


II. Tập làm văn: (6 điểm) (20 phút)

Đề bài: Em hãy viết một đoạn văn ngắn tả về một một đồ vật em yêu thích.

TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH BÀN A

HƯỚNG DẪN 

CHẤM ĐIỂM BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ II– LỚP 3
(Môn Tiếng Việt)

Năm học 2025 - 2026
A/ KIỂM TRA ĐỌC (10 điểm)

1. Đọc thành tiếng (4 điểm): GV kiểm tra đọc thành tiếng đối với từng học sinh
- Đọc vừa đủ nghe, rõ ràng tốc độ đọc đạt yêu cầu: 1 điểm
- Đọc đúng tiếng, từ (không đọc sai quá 5 tiếng): 1 điểm
- Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa: 1 điểm

- Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc: 1 điểm

2. Kiểm tra đọc - hiểu (6 điểm)   
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
	Khoanh vào ý B
	0,5 điểm

	2
	Khoanh vào ý A
	0,5 điểm

	3
	Khoanh vào ý C
	0,5 điểm

	4
	Khoanh vào ý B
	0,5 điểm

	5
	Gợi ý: 

- Chúng ta phải biết quan tâm, chăm sóc mẹ. 

- Chúng ta phải luôn ghi nhớ công ơn và tình yêu thương, sự hi sinh của cha mẹ, đồng thời phải biết quan tâm và bày tỏ lòng biết ơn đối với người đã luôn che chở, bảo vệ mình.
	0,5 điểm

	6
	[image: image1.png]A B
Me tha ching con ra di, me ol Céu hoi
Sao canh me lai rach nh thé nay? Cau khién
ROi tat ca tré lai yén lang Cauké

Oi trai dat oi!

Céu cam





	1 điểm

	7
	Viết lại: Đúng lúc đó, những hạt mưa đá to như những viên bi ve từ trên trời rào rào đổ xuống.
	0,5 điểm

	8
	Ngỗng con hoàn toàn bình an (.) Chúng không biết mẹ đã phải chịu đựng điều gì (,) chỉ thấy lòng mình thật ấm áp và dễ chịu. Khi cơn mưa qua đi (,) các con đòi mẹ (:) “Thả chúng con ra ngay mẹ nhé!”
	1 điểm

	9
	HS đặt đúng câu theo yêu cầu.(Nếu đầu câu không viết hoa, cuối câu không ghi dấu mỗi lỗi sai trừ 0,25 điểm)
	1 điểm

	
	
	


KIỂM TRA VIẾT

1/ Chính tả: 4 điểm

-  Tốc độ viết đạt yêu cầu: 1 điểm

- Chữ viết rõ ràng, viết đúng chữ, cỡ chữ : 1 điểm

- Viết đúng chính tả (không mắc quá 5 lỗi): 1 điểm

- Trình bày đúng quy định, viết sạch đẹp: 1 điểm

2/ Tập làm văn: 6 điểm

- Viết được đoạn văn đúng các ý trong yêu cầu của đề bài: 3 điểm.

- Điểm tối đa cho kĩ năng viết chữ, đúng chính tả: 1 điểm.

- Điểm tối đa cho kĩ năng dùng từ, đặt câu: 1 điểm.

- Điểm tối đa cho câu văn có hình ảnh, sáng tạo: 1 điểm.

PHỤ HUYNH HỌC SINH


(Ký, ghi rõ họ tên)











